
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

         HĐTS LIÊN THÔNG

STT SBD Họ và tên
Giới 

tính
Năm sinh Nơi sinh Ngành đăng ký dự thi

Phòng 

thi số
Địa điểm

1 2301 Lê Quang Anh Nam 26/10/2001 Sơn La Công nghệ thông tin 1 P.701 Nhà A2

2 2302 Nguyễn Đức Anh Nam 28/12/1998 Thanh Hóa Công nghệ thông tin 1 P.701 Nhà A2

3 2303 Nguyễn Minh Bách Nam 25/02/2002 Hà Nội Công nghệ thông tin 1 P.701 Nhà A2

4 2304 Mai Văn Đạt Nam 23/05/2002 Nghệ An Công nghệ thông tin 1 P.701 Nhà A2

5 2305 Nguyễn Thành Đạt Nam 27/04/2002 Hà Nội Công nghệ thông tin 1 P.701 Nhà A2

6 2306 Đỗ Lê Thành Đạt Nam 21/05/2000 Hà Nội Công nghệ thông tin 1 P.701 Nhà A2

7 2307 Dương Văn Điệp Nam 31/12/2000 Vĩnh Phúc Công nghệ thông tin 1 P.701 Nhà A2

8 2308 Dương Văn Đức Nam 13/08/2001 Hà Nội Công nghệ thông tin 1 P.701 Nhà A2

9 2309 Bùi Khả Tùng Dương Nam 03/03/2001 Hải Dương Công nghệ thông tin 1 P.701 Nhà A2

10 2310 Nguyễn Quang  Dương Nam 17/11/2002 Hà Nội Công nghệ thông tin 1 P.701 Nhà A2

11 2311 Đỗ Văn Duy Nam 01/03/1998 Ninh Bình Công nghệ thông tin 1 P.701 Nhà A2

12 2312 Nguyễn Văn Duy Nam 17/07/2002 Tuyên Quang Công nghệ thông tin 1 P.701 Nhà A2

13 2313 Nguyễn Tài Duy Nam 02/09/1997 Vĩnh Phúc Công nghệ thông tin 1 P.701 Nhà A2

14 2314 Nguyễn Đức Hải Nam 12/10/2000 Thái Nguyên Công nghệ thông tin 1 P.701 Nhà A2

15 2315 Bùi Hồng Hạnh Nữ 17/06/2002 Hòa Bình Công nghệ thông tin 1 P.701 Nhà A2

16 2316 Nguyễn Trung  Hiếu Nam 15/10/2001 Nam Định Công nghệ thông tin 1 P.701 Nhà A2

17 2317 Ngô Sỹ Hùng Nam 15/10/2001 Bắc Ninh Công nghệ thông tin 1 P.701 Nhà A2

18 2318 Vũ Bảo Linh Nam 21/08/2002 Hà Nội Công nghệ thông tin 1 P.701 Nhà A2

19 2319 Vũ Tiến Long Nam 05/02/2002 Hà Nội Công nghệ thông tin 1 P.701 Nhà A2

20 2320 Nguyễn Văn Mạnh Nam 06/11/1994 Quảng Ninh Công nghệ thông tin 1 P.701 Nhà A2

21 2321 Đỗ Quang Ngọc Nam 17/11/1997 Thái Bình Công nghệ thông tin 1 P.701 Nhà A2

22 2322 Trịnh Văn Ngọc Nam 16/07/2001 Ninh Bình Công nghệ thông tin 1 P.701 Nhà A2

23 2323 Đặng Trọng Trường Nam 19/01/1997 Nghệ An Công nghệ thông tin 1 P.701 Nhà A2

24 2324 Đỗ Thị Hồng Vân Nữ 21/07/2002 Hà Nội Công nghệ thông tin 1 P.701 Nhà A2

25 2325 Nguyễn Trường Vĩ Nam 01/09/2002 Hà Nội Công nghệ thông tin 1 P.701 Nhà A2

26 2326 Lê Văn  Vương Nam 26/10/2002 Hà Nội Công nghệ thông tin 1 P.701 Nhà A2

27 2327 Nguyễn Phong Hào Nam 15/05/2002 Hải Dương Kỹ thuật ô tô 2 P.702 Nhà A2

28 2328 Lương Minh Hiệp Nam 16/07/2000 Hà Nội Kỹ thuật ô tô 2 P.702 Nhà A2

29 2329 Nguyễn Minh  Hiếu Nam 20/11/2002 Lạng Sơn Kỹ thuật ô tô 2 P.702 Nhà A2

30 2330 Nguyễn Thế Hiếu Nam 16/05/2002 Hà Nội Kỹ thuật ô tô 2 P.702 Nhà A2

31 2331 Trần Huy  Khánh Nam 27/02/2001 Bắc Ninh Kỹ thuật ô tô 2 P.702 Nhà A2

32 2332 Hoàng Đình  Kiên Nam 26/11/2001 Hà Nội Kỹ thuật ô tô 2 P.702 Nhà A2

33 2333 Trần Đức  Lương Nam 28/07/2002 Phú Thọ Kỹ thuật ô tô 2 P.702 Nhà A2
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34 2334 Vũ Công  Minh Nam 02/08/2001 Hà Nội Kỹ thuật ô tô 2 P.702 Nhà A2

35 2335 Đỗ Trung Nam Nam 14/12/2001 Hải Dương Kỹ thuật ô tô 2 P.702 Nhà A2

36 2336 Vũ Ngọc  Quang Nam 24/02/2002 Hải Phòng Kỹ thuật ô tô 2 P.702 Nhà A2

37 2337 Đỗ Minh Thành Nam 29/05/1996 Hà Nam Kỹ thuật ô tô 2 P.702 Nhà A2

38 2338 Lê Văn  Thành Nam 27/11/1999 Thanh Hóa Kỹ thuật ô tô 2 P.702 Nhà A2

39 2339 Vũ Anh  Tú Nam 17/10/2002 Quảng Ninh Kỹ thuật ô tô 2 P.702 Nhà A2

40 2340 Nguyễn Minh Tuấn Nam 22/03/1996 Hà Nội Kỹ thuật ô tô 2 P.702 Nhà A2

41 2341 Đoàn Đình Cách Nam 17/07/1991 Hà Nam Kỹ thuật xây dựng 2 P.702 Nhà A2

42 2342 Nguyễn Văn  Canh Nam 08/10/1990 Hà Nội Kỹ thuật xây dựng 2 P.702 Nhà A2

43 2343 Phùng Tiến Đạt Nam 30/04/2003 Hà Nội Kỹ thuật xây dựng 2 P.702 Nhà A2

44 2344 Nguyễn Văn  Đạt Nam 01/10/1992 Hà Nội Kỹ thuật xây dựng 2 P.702 Nhà A2

45 2345 Nguyễn Huy Duy Nam 17/02/1996 Thái Bình Kỹ thuật xây dựng 2 P.702 Nhà A2

46 2346 Vũ Ngọc  Khải Nam 30/01/1994 Thái Bình Kỹ thuật xây dựng 2 P.702 Nhà A2

47 2347 Trần Đức Lương Nam 11/05/2000 Thái Bình Kỹ thuật xây dựng 2 P.702 Nhà A2

48 2348 Hà Văn Nghìn Nam 23/07/2000 Thái Bình Kỹ thuật xây dựng 2 P.702 Nhà A2

49 2349 Lê Hoàng  Nguyên Nam 17/01/1991 Quảng Trị Kỹ thuật xây dựng 2 P.702 Nhà A2

50 2350 Lương Xuân Phong Nam 15/12/2001 Hà Nội Kỹ thuật xây dựng 2 P.702 Nhà A2

51 2351 Vũ Đình Thái Nam 09/12/2001 Thanh Hóa Kỹ thuật xây dựng 2 P.702 Nhà A2

52 2352 Nguyễn Văn Trung Nam 21/08/1998 Hà Nội Kỹ thuật xây dựng 2 P.702 Nhà A2

53 2353 Nguyễn Quang  Tuấn Nam 25/11/1995 Thanh Hóa Kỹ thuật xây dựng 2 P.702 Nhà A2

54 2354 Trần Thành An Nam 12/06/2002 Hà Nội
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

55 2355 Hoàng Tuấn Anh Nam 21/09/2001 Hà Nội
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

56 2356 Lê Đức Chiến Nam 16/03/2001 Phú Thọ
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

57 2357 Nguyễn Thành Chung Nam 02/12/2001 Ninh Bình
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

58 2358 Nguyễn Việt Cương Nam 21/08/2002 Ninh Bình
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

59 2359 Nguyễn Trung Đức Nam 26/11/2002 Hà Nội
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

60 2360 Vũ Tử Duy Nam 31/01/2002 Bắc Ninh
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

61 2361 Nguyễn Văn  Hậu Nam 01/04/2002 Hưng Yên
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

62 2362 Trần Quốc  Hiệu Nam 29/10/2002 Thái Bình
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

63 2363 Nguyễn Công Hoan Nam 29/09/2004 Hải Dương
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

64 2364 Nguyễn Việt Hoàng Nam 12/07/2002 Thanh Hóa
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2
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65 2365 Đỗ Văn Huy Nam 22/09/2001 Thái Bình
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

66 2366 Lương Gia Huy Nam 08/03/2003 Hà Nội
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

67 2367 Đỗ Chí Khiêm Nam 03/03/2001 Tuyên Quang
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

68 2368 Đỗ Văn  Kiên Nam 14/09/1999 Hà Nội
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

69 2369 Lê Tùng  Lâm Nam 28/01/2002 Thanh Hóa
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

70 2370 Bùi Cao  Nguyên Nam 16/09/2001 Gia Lai
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

71 2371 Nguyễn Văn Phước Nam 19/06/1998 Hà Nội
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

72 2372 Hoàng Văn  Quân Nam 18/06/2002 Bắc Giang
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

73 2373 Nguyễn Văn Quân Nam 27/11/2002 Hà Nội
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

74 2374 Nguyễn Văn Quang Nam 10/02/2001 Hà Nội
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

75 2375 Phạm Huy Quyền Nam 03/09/1998 Thanh Hóa
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

76 2376 Vũ Đình Sơn Nam 20/12/2002 Hà Nội
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

77 2377 Phạm Văn  Sơn Nam 09/03/1999 Nam Định
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

78 2378 Vũ Đình Sơn Nam 19/03/1999 Nam Định
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

79 2379 Bùi Kim Tấn Nam 26/09/2002 Thanh Hóa
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

80 2380 Nguyễn Tiến Thành Nam 12/04/2004 Bắc Giang
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

81 2381 Nguyễn Văn Thiện Nam 07/04/2002 Nam Định
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

82 2382 Bùi Xuân Thìn Nam 22/01/2001 Vĩnh Phúc
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

83 2383 Vũ Đức  Tuấn Nam 05/10/2001 Ninh Bình
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

84 2384 Vũ Văn Tuấn Nam 20/10/1999 Ninh Bình
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

85 2385 Nguyễn Huy  Tùng Nam 08/03/2004 Hà Nội
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá
3 P.704 Nhà A2

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoà

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KT&ĐBCLĐT


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-31T21:43:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thị Hòa<nthoaly@utc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




